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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có
7. Tên đề tài luận văn:  Tính toán sóng bất đối xứng vùng ven bờ biển
8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật                                         9. Mã số: 60520101
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11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
 Trong luận văn này, tác giả đã thực hiện được những nhiệm vụ chính sau:

a. Giới thiệu tổng quan về sóng bất đối xứng và vận chuyển bùn cát do sóng bất đối xứng. 

b. Lựa chọn được 2 phương pháp tính toán các tham số sóng bất đối xứng phù hợp. 

c. Áp dụng công thức của Camenen và Larson (2005) để tính toán thông lượng vận chuyển bùn cát đáy do sóng bất đối xứng..

d. Áp dụng công thức của Camenen và Larson (2008) để tính toán thông lượng vận chuyển bùn cát lơ lửng do sóng bất đối xứng.

e. Viết mã chương trình bằng ngôn ngữ chuẩn FORTRAN 90 để tính toán các tham số sóng bất đối xứng, tính toán dòng tốc độ vận chuyển bùn cát đáy, bùn cát lơ lửng do sóng bất đối xứng.

f. Tính toán kiểm nghiệm với số liệu đo đạc phòng thí nghiệm của Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan và số liệu đo đạc hiện trường tại bãi biển Egmond, Hà Lan.

Qua quá trình tính toán và so sánh với số liệu đo đạc có thể khẳng định mô hình tính toán lan truyền sóng ngẫu nhiên cho kết quả phù hợp rất tốt với số liệu đo đạc. Do đó, mô hình này đã tạo ra các tham số đầu vào đáng tin cậy để tính toán các tham số sóng bất đối xứng vùng ven bờ biển.

Đối với mô hình tính toán sóng bất đối xứng, kết quả tính toán nhận được theo 2 phương pháp đều phù hợp khá tốt với số liệu đo đạc. Nếu tính toán theo phương pháp 1 (Isobe và Horikawa, 1982; Grasmeijer và Ruessink, 2003), vận tốc quỹ đạo sóng cực đại hướng bờ (uc) phù hợp tốt với số liệu đo đạc tại phòng thí nghiệm của trường ĐHCN Delft, Hà Lan. Tuy vậy, kết quả tính toán (uc) thường có xu hướng lớn hơn số liệu số liệu đo đạc hiện trường tại bãi biển Egmond, Hà Lan. Nhìn chung, các kết quả tính toán vận tốc quỹ đạo sóng cực đại hướng ra ngoài khơi (ut) phù hợp tốt với số liệu đo đạc hiện trường. Sai số tương đối trung bình quân phương cho uc và ut lần lượt là 26.04 % và 22.91 %

 Trong trường hợp tính toán theo phương pháp 2 (Abreu và nnk, 2010; Ruessink và nnk, 2012), kết quả tính toán vận tốc quỹ đạo sóng cực đại hướng bờ (uc) và hướng ra ngoài khơi (ut) nhỏ hơn số liệu đo đạc phòng thí nghiệm. Kết quả tính toán uc và ut cho vùng biển Egmond, Hà Lan phù hợp khá tốt với số liệu đo đạc. Sai số tương đối trung bình quân phương đối với uc và ut lần lượt là 21.07 % và 23.16 %.

Tính toán vận chuyển bùn cát rất nhạy cảm đối với các tham số sóng bất đối xứng. Các tính toán đối với các thí nghiệm B1, B2 và bãi biển Egmond cho thấy, tốc độ vận chuyển bùn cát tổng cộng do sóng bất đối xứng tính toán theo phương pháp 1 thường lớn gấp đôi so với tính toán theo phương pháp 2. Điều đó có thể dẫn đến kết quả tính toán dự báo sự thay đổi địa hình đáy biển bởi 2 phương pháp này sẽ khác nhau đáng kể.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể áp dụng để tính toán mô phỏng sự bồi đắp và xói mòn bờ biển nhằm phục vụ mục đích bảo vệ và phát triển bền vững vùng ven bờ biển.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  nghiên cứu về dòng chảy ven bờ do sóng bao gồm dòng chảy dọc bờ và ngang bờ do sóng; nghiên cứu về vận chuyển bùn cát và tính toán hiệu chỉnh, kiểm tra mô hình tính toán vận chuyển bùn cát; nghiên cứu về sự phát triển và dịch chuyển ba cát trong vùng sóng đổ.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

Phạm Thành Nam, Nguyễn Thị Thảo (2015). Mô hình tính toán sóng bất đối xứng vùng ven bờ, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, trang 487-493.
Pham Thanh Nam, Do Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thao, Truong Manh Chien (2016).  A numerical model of beach morphological evolution due to waves and currents.  In: Proceedings of the 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – ApHydro 2016, September 20 – 23, Hanoi, Vietnam, pp. 59-66.
	Ngày  05 tháng 06  năm 2017
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn
(Kí và ghi rõ họ tên)
	Ngày 05 tháng 06 năm 2017 

Học viên

(Kí và ghi rõ họ tên)


        GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm                             Nguyễn Thị Thảo
	VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
------(------
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

***********


INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thao                         2. Sex: female
3. Date of birth: 02/10/1986                               4. Place of  birth: Thanh Hoa
5. Admission decision number: 788/QĐ_ĐT     Dated: 31/10/2014
6. Changes in academic process: no
7. Official thesis title: Modeling wave asymmetry in the nearshore
8. Major: Engineering Mechanics                       9. Code: 60520101
10. Supervisors:  Prof.Dr.Sc. Nguyen Tien Khiem
11. Summary of the findings of the thesis: 
In this thesis, the main tasks were taken as bellows:
a. Background of wave asymmetry and sediment transport due to wave asymmetry was presented. 
b. Two methods to calculate asymmetric wave parameters were selected.
c. A formula to caculate the bedload due to wave asymmetry was improved. 
d. A formula to caculate suspended load due to wave asymmetry was improved.
e. A numerical model was coded by using FORTRAN 90 for calculating asymmetric wave parameters, bedload, and suspended load due to wave asymmetry.
f. The model was validated against laboratory data from the Delft University of Technology in the Netherlands, and field measurements near the coast of Egmond aan Zee in the Netherlands. 
The validation showed that the calculated significant wave height, obtained by the model of random wave transformation, agreed well with measurements. Therefore, this model can generate reliable input parameters for caculating asymmetric parameters in the nearshore.
For the asymmetric wave model, the obtained results based on two selected methods were in good agreement with mearsurements.  In case the first method is employed (Isobe và Horikawa, 1982; Grasmeijer và Ruessink, 2003), the near-bed onshore peak orbital velocity (uc) agreed well with laboratory measurements of the Delft University of Technology, The Netherlands. However, the obtained results of uc somewhat overestimated measurements of the Egmond beach in the Netherlands. Nevertheless, the near-bed offshore peak orbital velocity (ut) was overall in good agreement with the field data. For this case study, the root-mean-square errors for uc and ut were 26.04 % and 22.91 %, respectively.
If the second method is employed (Abreu và nnk, 2010; Ruessink và nnk, 2012), the obtained results for both onshore and offshore peak orbital velocities underestimated measurements of the laboratory data from the Delft University of Technology. However, for the Egmond case study, the calculated uc and ut agreed very well with obseverations. The root-mean-square error for uc and ut is 21.07% and 23.16%, respectively. 
The sediment transport is very sensitive to asymmetric wave parameters. The obtained results for the B1 and B2 experiments, as well as the Egmond case study showed that, the sediment transpot rates due to wave asymmetry by the first method were approximately as twice as by the second method. Therefore, the prediction for the beach morphological changes could be significant different by using two selected methods. 
12. Practical applicability: the results can be employed to determine the beach accretion or erosion for shore protection and nearshore sustainable development.
13. Further research directions: study on the neashore currents including the longshore and cross-shore current; study on sediment transport and validating the sediment transpot model; and study on the bar’s development and movement in the surf zone. 
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